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1 01308069 Toán rời rạc 2 30 0130_TRR_K18.HL
Nguyễn Trung 

Kiên
30 Ba Sáng 12/12/2020 09/01/2021 1 6 6 A.203

2 01300060
Quản lý dự án 

phần mềm
2 30

0130_QLDAPM

_K18.HL

Trương Châu 

Long
30 Bảy Sáng 12/12/2020 09/01/2021 1 6 6 A.203

3 02309022 Kỹ thuật điện 2 30 0230_KTĐ_K15.HL Bùi Văn Nhất 5 Ba Tối 17/11/2020 17/11/2020 13 16 4 A.207

4 02301065

Thực hành kỹ 

thuật lập trình cơ 

bản

1 30
0230_THKTLTCB

_K18CM.HL

Tạ Chí Quy 

Nhơn
5 Tư Chiều 18/11/2020 18/11/2020 7 11 5 A.203

5 01309023
Cơ sở dữ liệu 

Oracle
3 0130_CSDL Oracle_K15.HL

Trương Châu 

Long
12 Sáu Sáng 27/11/2020 18/12/2020 1 3 3 A.309

7 01300042
Cơ sở dữ liệu 

phân bố
2 30

0130_CSDLPB_K13.H

L

Trương Châu 

Long
5 Bảy Sáng 26/12/2020 26/12/2020 1 5 5 A.203

8 01301042
Thực hành Cơ sở 

dữ liệu phân bố
1 30

0130_THCSDLPB_K13

.HL

Trương Châu 

Long
5 Bảy Sáng 02/01/2021 02/01/2021 1 5 5 B.103

30

60

10 01300050
Cấu trúc dữ liệu 

& thuật toán
2 30

0130_CTDL&TT_K15.

HL

Nguyễn Trung 

Kiên
10 Ba Chiều 08/12/2020 15/12/2020 7 11 5 A.203

A.203Chiều 20/12/2020 20/12/2020 7 11 59 01300013
Nhập môn công 

nghệ phần mềm
4 0130_NMCNPM_K13.HL

Nguyễn Trung 

Kiên
5 Sáu

 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1B (2020 - 2021) _ HỌC LẠI CÁC KHÓA 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐIỆN TỬ_BẬC CAO ĐẲNG 

(Thực hiện từ ngày 16/11/2020 đến 10/01/2021)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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11 01301008

Thực hành Cấu 

trúc dữ liệu & 

thuật toán

1 30
0130_THCTDL&TT_K

15.HL

Nguyễn Trung 

Kiên
5 Ba Chiều 22/12/2020 22/12/2020 7 11 5 A.203

15 Sáng 1 5 5

60 Chiều 7 11 5

15

60

15

60

15 01306070
Thực tập tốt 

nghiệp
5 225 0130_TTTN_K13.HL

Trương Châu 

Long
Hai Chiều 16/11/2020 10/01/2020 1 6 6 VPK

A.209Tối 19/11/2020 03/12/2020 13 16 414 01308115

Lập trình 

Android nâng 

cao

3
0130_LTAndriod.NC

_K18.HL

Phạm Đào Minh 

Vũ
12 Năm

07/12/2020 13 16 4 A.209
Phạm Đào Minh 

Vũ
16 Hai Tối 16/11/2020

15 Bảy 21/11/2020 05/12/2020 B.103

13 01308114
Lập trình 

Android cơ bản
3

0130_LTAndriod.CB

_K18.HL

12 01308116

Công nghệ kiểm 

thử ứng dụng 

Android

3
0130_CNKTUDA

_K18.HL

Trương Nguyễn 

Anh Thy


